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Bài 11 : CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
A.Tóm tắt lý thuyết

1.Chính sách dân số.

a. Tình hình dân số nước ta.

b. Mục tiêu  và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số.

+ Mục tiêu:

Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

+ Phương hướng thực hiện:

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí công tác dân số.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về chất lượng dân số.

- Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước, xã hội hoá công tác dân số…

2.Chính sách giải quyết việc làm

a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay.

Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm.

+ Mục tiêu: Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.

+ Phương hướng thực hiện:

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm.
3.Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.

- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đấu tranh chống những vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Có ý chí vươn lên, nắm bắt khoa học, kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn, chủ động tìm việc làm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.
B.Vận dụng làm bài tập
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PHẦN CÂU HỎI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 11
Câu 1: Nước ta muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh và bền vững thì phải làm như thế nào?

a. Có chính sách dân số đúng đắn

b. Khuyến khích tăng dân số

c. Giảm nhan việc tăng dân số


d. Phân bố lại dân cư hợp lí

Câu 2: Quy mô dân số là gì?

a. Là số người dân trong mỗi quốc gia tại một thời điểm nhất định

b. Là số người dân sống trong một khu vực tại một thời điểm nhất định

c. Là số người sống trong một đơn vị hành chính tại một thời điểm nhất định.

d. Là số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định

Câu 3: Cơ cấu dân số là gì?

a. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi

b. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân

c. Là tổng số dân được phân loại theo độ tuổi dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân

d. Là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân

Câu 4: Phân bố dân cư là gì?

a. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực

b. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế.

c. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

d. Là sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính.

Câu 5:Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

a. Yếu tố thể chất


b. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần

c. Yếu tố trí tuệ



d. Yếu tố thể chất và tinh thần

Câu 6: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

b.Tiếp tục giảm quy mô dân số

c. Tiếp tục giảm cơ cấu dân cư


d. Tiếp tục tăng chất lượng dân số

Câu 7: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số

b. Sớm ổn định quy mô và tốc độ gia tăng dân số

c. Sớm ổn định cơ cấu và tốc độ gia tăng dân số
d. Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên

Câu 8: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao hiệu quả của chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực

b. Nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực

c. Nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực

d. Nâng cao đời sống nhân dân để phát triển nguồn nhân lực

Câu 9: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền
b. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục
c. Làm tốt công tác tuyên truyền

d. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Nâng cao đời sống nhân dân

b. Tăng cường nhận thức, thông tin

c. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
d. Nâng cao hiểu biết của người dân
Câu 11: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

a. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
b. Tăng cường công tác tổ chức

c. Tăng cường công tác giáo dục


d. Tăng cường công tác vận động

Câu 12: Tình hình việc làm nước ta hiện nay như thế nào?

a. Việc là thiếu trầm trọng

b. Việc là là vấn đề không cần quan tâm nhiều

c. Việc làm đã được giải quyết hợp lí
d. Thiếu việc làm là vấn đề bức xúc ở nông thôn và thành thị

Câu 13: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Phát triển nguồn nhân lực




b. Mở rộng thị trường lao động

c. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động
d. Xuất khẩu lao động

Câu 14:Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn

b. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn

c. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị

d. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp

Câu 15:Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là  nước ta là gì?

a. Giảm tỉ lệ thất nghiệp


b. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề

c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn

d. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo 
Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ

b. Tập trung giải quyết việc làm

c. Phát triển nguồn nhân lực 



d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 17: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
c. Phát triển nguồn nhân lực 



d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 18: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Phát triển nguồn nhân lực 

c. Mở rộng thị trường lao động


d. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tự do hành nghề
Câu 19: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số và giải quyết việc làm ở nước ta là gì?

a. Tập trung giải quyết việc làm


b. Phát triển nguồn nhân lực 


c. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn


d. Mở rộng thị trường lao động

Câu 20: Nhà nước ta coi chính sách dân số là quốc sách có nghĩa là gì?

a. Tất cả các ngành các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh chính sách dân số

b. Sự phát triển của đất nước có quan hệ chặt chẽ với vấn đề dân số

c. Cả a, b đúng



d. Cả a, b sai

Lưu ý: Học sinh sau khi theo dõi bài học trực tuyến, vận dụng kiến thức để hoàn thành phần bài tập trong thời gian ở nhà từ 18/3 đến 11/4. Học sinh nộp bài qua địa chỉ mail của giáo viên bộ môn kèm theo trên Website hoặc in ra nộp lại cho GVBM sau khi đi học trở lại để lấy điểm kiểm tra thường xuyên .
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